GIA PHỔ HỌ TRẦN

Thời Bảo Đại 

năm Nhâm Ngọ-1942

thế hệ thứ 12 ghi chép
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Lời tựa gia phổ 

Họ Trần
Cây có trăm cành vạn lá bởi có gốc, nước luôn chảy  mãi về xuôi bởi có nguồn; vật sinh ra là thế, sao con người lại quên gốc tích – con người sinh ra do tổ tiên, cũng như cây có gốc, nước có nguồn vậy.

Chúng ta ngày nay biết được gốc tích tổ tiên nhờ cha Ông để lại gia phổ rõ ràng.

Họ Trần chúng ta nguyên có 4 chi, 

· 1 chi tại gốc phủ ?

· 1 chi tại Làng Việt Anh, Tùng Ảnh

· 1 chi tại thôn Trại Đầu, tổng Dị Ốc

· 1 chi tại thôn 

Người đầu tiên tới chiên dân lập ấp từ đời nhà Trần – Phương Nghĩa Hầu, Quý danh Trần Mục, trải qua mấy trăm năm đã truyền lại cho đến chúng ta ngày nay và mãi mãi,
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TRẦN GIA TÂN PHỔ KÝ

Đời thứ nhất
 Ông TRẦN MỤC 

Dị hiệu: “Công ngưỡng bằng quốc trạch (tu bổ) hạ dụ(giàu có) gia khánh ngã tộc giáng(rơi xuống)   hưng chi triệu hữu do (từ đó) lai hĩ”- tạm dịch: (Ông là Người có công đem lại sự hưng Thịnh cho họ chúng ta từ đó về sau)

Vợ:bà Hà Thị Phiệt , sinh 1 trai : Trần Đồn

Đời thứ 2

Ông TRẦN ĐỒN- (Con trai Ông Trần Mục)- Dị hiệu Công ấm thụ quan viên tử  

Vợ: bà Phan Thị Kiều, sinh  1 trai  Trần Liên

Đời thứ 3

Ông TRẦN LIÊN –(Con trai Ông Trần Đồn)

Vợ: bà Trần Thị  Cẩn, sinh 2 trai  Trần Tuần; Trần Cung

Đời thứ 4

1- Ông TRẦN TUẦN – (Con trai trưởng ông Trần Liên)

Vợ: bà  Phan Thị Chính; sinh  2 trai: Trần Hữu Nhân; Trần Hữu Yên

2- Ông TRẦN CUNG - –(Con trai thứ  Ông Trần Liên)

Vợ: bà Lê Thị  Vinh; sinh   1 trai Trần Côn g Đạt

Đời thứ 5

1-Ông TRẦN HỮU NHÂN (Con trai trưởng Ông Trần Tuần)

Vợ: bà  Phan Thị Giá; sinh  6 trai: Trần Bổng; Trần Hiên,  Trần Cảnh Trần Đề, Trần Quyền Trần Thị

2- Ông TRẦN HỮU YÊN (Con trai thứ Ông Trần Tuần)

Vợ: bà Trần Thị Số; sinh 1 trai Trần Hữu Quỳnh
3- Ông TRẦN CÔN G ĐẠT(Con trai trưởng Ông Trần Cung)

Vợ: bà Lê Thị Tự; sinh 2 trai: Trần Bôn, Trân Thôi

Đời thứ 6

Chi thứ 1 : Ông TRẦN BỔNG(Con trai Ông Trần Hữu Nhân); 

Vợ: bà  Nguyễn Thị Cựu, sinh  4 trai Trần Tiếng , Trần Kỳ ,Trần Duệ, Trần Dung, 

Ông ngày kỵ và mộ không rõ, Bà kỵ  ngày 11 tháng 10

Chi thứ 2 : 2.1  Ông TRẦN HIÊN (Con trai Ông Trần Hữu Nhân),  

Vợ: bà Hà Thị Soạn, sinh 5 trai Trần Ngận, Trần Miên, Trần Trạc, Trần Thác, Trần Thạc
Ông Lịch thụ xã trưởng, kỵ ngày 8 tháng 4; bà kỵ ngày 7 tháng 5

      2.2 Ông TRẦN CẢNH (Con trai Ông Trần Hữu Nhân)

Chi thứ 3 :  3.1  Ông TRẦN ĐỀ (Con trai Ông Trần Hữu Nhân) 
Vợ: bà Hồ Thị Triêu sinh 4 nam Trần (thi), Trần Trạng, Trần Truyền, Trần Tồng

Kỵ Ông ngày 10 tháng 2, kỵ  bà ngày 2 tháng 9

3.2  Ông TRẦN QUYỀN(Con trai Ông Trần Hữu Nhân) 

Vợ: bà Lê Thị Thậm, sinh 1 nữ Trần Thị Lộc, lấy chồng Ông  Nguyễn Tông  Mân người ở xã Phụng công, thôn Thị, thời Nhà Lê 4 lần chức Hương Cống quan Đông Thành Tri huyện; tên  hiệu “bà Huyện” có con là Nguyễn Đoan tri huyện huyện Vĩnh Nguyên,

3.3  Ông TRẦN THỊ (Con trai Ông Trần Hữu Nhân)

Vợ: bà Hồ Thị Khoan, sinh 2 nam Trần Kiền, Trần Cam

Kỵ Ông 9 tháng 11 , kỵ bà  ngày 19 tháng 9

Chi thứ 4 :   4.1  Ông TRẦN HỮU QUỲNH (Con trai Ông Trần Hữu Yên)

Ông nguyên là thôn trưởng bản thôn
Vợ: bà Hồ Thị Để, sinh 3 trai : Trần Trần Đình Giai, Trần Hữu Huân, Trần Đình Nghi

Kỵ Ông 17/11, kỵ  bà 27/6

         4.2  Ông TRẦN BỐN, (Con trai Ông Trần Công Đạt)

Vợ: (không ghi chép lại), sinh 1 trai Trần Hữu Thành

Gia đình di cư đến thôn Trung , xã Đông Lệ , huyện Hương Khê

Kỵ Ông ngày 26/6

         4.3 Ông TRÂN THÔI(Con trai Ông Trần Công Đạt) – Vô tự ( không có người nối dõi)

Đời thứ 7

Chi thứ 1
  1.1. Ông TRẦN TIẾNG , (Con trai Ông Bổng)



Vợ : bà Hà Thị Đôn, sinh 3 trai Trần Nghiệm, Trần Gọi,Trần Khắc Quỵ

Ông trước đây là Lý trưởng có tấm lòng hào phóng, ngày kỵ của Ông không rõ, của bà  ngày 25/2

1.2 Ông TRẦN KỲ , (Con trai Ông Bổng);

 Vợ : bà hồ Thị Cứ, , sinh  1 trai Trần Kiểm

Kỵ Ông ngày 5/4, bà  ngày 4/3

1.3 Ông TRẦN DUỆ, (Con trai Ông Bổng);

Vợ (không ghi chép lại tên), sinh con gái

1.4 Ông TRẦN DỤNG, (Con trai Ông Bổng);

Vợ : bà Trần Thị Quý, sinh 1 nam Trần Hàng



Kỵ Ông ngày 12 /1 

Chi thứ 2
2.2 Ông TRẦN NGẬN(Con trai Ông Hiện);

2.2 Ông TRẦN MIÊN, (Con trai Ông Hiện);

Vợ : bà Hồ Thị Yến, sinh 4 trai Trần Vị, Trần truật, Trần Nga, Trần Nê

kỵ Ông ngày 22/12, bà ngày 20/5

2.3 Ông TRẦN TRẠC, (Con trai Ông Hiện);

2.4 Ông TRẦN THÁC, (Con trai Ông Hiện);

2.5 Ông TRẦN THẠC(Con trai Ông Hiện);

Vợ : bà Phan Thị Tần, sinh 1 nam Trần Sài

Ông làm chức Cai hợp thời nhà Lê; kỵ  ngày 11/9

Chi thứ 3
  3.1 Ông Trần (thi), 

3.2 Ông Trần Trạng, 

3.3 Ông Trần Truyền, 

3.4  Ông TRẦN TÒNG(Con trai Ông Trần Đề);

Vợ : bà Lê Huệ, sinh 1 nam Trần Tín, Trần Tín sinh Trần Hy thì bị thất truyền

3.5 Ông TRẦN KIỀN, (Con trai Ông Trần Thị);

Vợ bà Trần Thị Sử, sinh 3 trai Trần Chùy, Trần Đình Dực, Trần Đình Tràng

Kỵ Ông ngày 19/9, bà 18/4

3.6  Ông Trần Cam

Chi thứ 4
4.1 Ông TRẦN ĐÌNH GIAI, (Con trai Ông Trần Hữu Quỳnh);



Vợ : bà Hồ Thị Số, sinh 2 nam Trần Đình Trị, Trần Đình Nho



Ông làm Hiệu sinh bản phủ thời nhà Lê, kỵ có tên trong long văn xã

4.2 Ông TRẦN HỮU HUẤN, (Con trai Ông Trần Hữu Quỳnh);

Vợ: Bà Lê Thị Thoát, sinh 1 nam Trần Đình Tích; trưởng nữ Trần Thị Tính thất truyền

Kỵ Ông 27/2, bà 1/6

4.3 Ông TRẦN ĐÌNH NGHI, (Con trai Ông Trần Hữu Quỳnh);

Vợ : bà Phạm Thị Duệ, sinh 1 nam Trần Thành

Kỵ Ông 18/3, bà 28/1

4.4 Ông Trần Hữu Thành,

Đời thứ 8

Chi thứ 1
  1.1. Ông TRẦN ĐÌNH NGHIỆM , (Con trai Ông Tiếng)



Vợ : bà Phan Thị Cánh, sinh 3 trai Đình Sưởng, Quốc Nhưng, cao Mại

 

Ông trước đây là Lý trưởng thời nhà Lê năm Cảnh Hưng thứ 14, kỵ Ông 10/11, bà 13/1

   1.2.   Ông TRẦN GỌI(Con trai Ông Tiếng),

Vợ : bà Phạm Thị Đính, sinh 1 trai Trần Tại, vô truyền

Ky Ông 13/7, bà 18/8

     1.3.   Ông TRẦN KHẮC QUỴ (Con trai Ông Tiếng)

Vợ: bà Nguyễn Thị Quyên, sinh 1 nam Trần Khắc Tiệp

Kỵ của Ông ngày 10/2, của bà  ngày 22/11

1.4.  Ông TRẦN KIỂM , (Con trai Ông Kỳ);

 Vợ : không ghi lại tên , sinh  1 trai Trần Hữu Đạo

Chi thứ 2
2.1.
Ông TRẦN VỊ, (Con trai Ông Trần Miên);

Vợ : không ghi lại tên , sinh  1 trai Trần Trị

2.2       Ông TRẦN SÀI (Con trai Ông Trần Thạc);

Vợ :  bà Hồ Thị Lánh, sinh 1 nam Trần Nhiên

         bà Lê Thị Xán, sinh 2 nam Trần Nhàn, Trần Xuân Dục

         bà Hồ Thị Tể,
sinh 2 nam Trần Tứ,  Trần Lông


Ông giữ chức thập lý hầu hương lân, kỵ Ông 12/3, bà Lánh 18/3; bà Xán 29/12; bà Tể 20/3

Chi thứ 3
 3.1.  Ông TRẦN TÍN (Con trai Ông Trần Tòng)

Vợ : bà Nguyễn Thị Lang, sinh 1 nam Trần Hy thì bị thất truyền

Bà kỵ ngày 22/4

3.2    Ông TRẦN CHÙY(Con trai Ông Trần Kiền)

Vợ : bà Phan Thị Ngụy , sinh 3 trai Trần Ngọc Châu, Trần Ngọc Lâm, Trần Ngọc Thông

Ông làm chức tả tướng tri sự thời nhà Lê,  Kỵ Ông 22/11, bà 19/1

3.3 Ông TRẦN ĐÌNH DỰC, (Con trai Ông Trần Kiền)

Vợ : không ghi lại tên, sinh trai Đình Hoạt, Trần Dịnh

Ông làm chức Thiên hộ thời nhà Lê, kỵ Ông 24/2, bà 22/2

     3.4   Ông TRẦN ĐÌNH TRÀNG(Con trai Ông Trần Kiền)

Vợ bà Cù Thị Ninh, sinh 2 trai Trần Đình Quy, Trần Nê

Ông giữ chức cai hợp thời nhà Lê, Kỵ Ông ngày 28/8, bà 6/10

Chi thứ 4
4.1 Ông TRẦN ĐÌNH TRỊ, (Con trai Ông Trần Đình Giai);



Vợ : bà (không ghi lại tên), sinh 2 nam Trần Đình Trị, Trần Đình Nho



Ông làm Tam trường hiệu sinh thời nhà Lê, kỵ có tên trong long văn xã



(có long văn)

4.2 Ông TRẦN ĐÌNH  NHO, (Con trai Ông Trần Đình Giai);

Vợ: Bà Nguyễn Thị Ngoan, sinh nữ Trần Thị Trung, chồng xã Đông các huyện Đông Thành

Ông  giữ chức Cai án ở huyện Đông Thành tỉnh Nghệ An,  Kỵ Ông 7/6, bà 26/6

4.3  Ông TRẦN ĐÌNH TÍCH, (Con trai Ông Trần Hữu Huấn);

Vợ: Bà Nguyễn Thị Biện, sinh 2 namTrần Hữu Hộ, Trần Đình Tiếp

Kỵ Ông 30/2, bà 28/1

4.3 Ông TRẦN THÀNH, (Con trai Ông Trần Đình Nghi);

Vợ : bà Lê Thị Dịnh, sinh 3 nam Trần  văn Vị, Trần Đăng Dinh, Trần văn Kính; bà vợ thứ Kiều Thị Mệnh, sinh 2 con gái

Kỵ Ông 22/6, bà 20/5, bà thứ 14/5

Đời thứ 9

Chi thứ 1
1.1. 

1.1.1.- Ông TRẦN ĐÌNH SƯỞNG, (Con Ông Trần Đình Nghiệm)

Vợ : bà Phạm Thị Thư , sinh 2 nam Trần Đình Cánh, Trần Cao Tích

Ông “Gia tư phú túc bản xã viên mục – Nhà giàu trong xã)

1.1.2.- Ông TRẦN QUỐC NHƯNG, (Con Ông Trần Đình Nghiệm)

Vợ : bà Trần Thị Nự, vô tự 

Ông giũ chức Cai hợp thời nhà Lê , Kỵ Ông 24/6, bà 12/10

1.1.3- Ông TRẦN CAO MẠI (Con Ông Trần Đình Nghiệm)

Vợ : bà Lê Thị Bái, sinh 2 nam Trần Khiêm Tôn, Trần Toại và 6 nữ

 
Ông giữ chức Bản Phủ Hiệu Sinh thời nhà Lê , kỵ Ông 6/2, bà 17/4

   1.2.   

Ông TRẦN TẠI, (Con Ông Trần Gọi )

     1.3.
Ông TRẦN KHẮC TIỆP (Con Ông Trần Khắc Quỵ)

Vợ : bà người họ Phan, không rõ tên; sinh 1 trai Trần Chiêu

1.4.  
 

Ông TRẦN HỮU ĐẠO (Con Ông Trần Kiểm)

Vợ : bà Phan Thị Tứ Nương( không rõ tên), sinh 3 trai Trần Dật, Trần Diệu, Trần Tô

Kỵ ộng 12/6, bà 1/11
Chi thứ 2
2.1.


Ông TRẦN TRỊ  (Con Ông Trần Vị)

Vợ : bà không rõ họ tên, sinh 1 nam Trần Đen

2.3.1.- Ông TRẦN NHIÊN (Con Ông Trần Sài)

Vợ : bà Phạm Thị Cang, sinh 3 nam Trần Hòa, Trần Chính, Trần Bình (chết sớm)

Kị Ông 16/11, bà ...

2.3.2.- Ông TRẦN NHÀN, (Con Ông Trần Sài)

Vợ : bà Cù Thị Hào, sinh 1 nam Trần Đẩu, vô truyền

2.3.3.- Ông TRẦN XUÂN DỤC(Con Ông Trần Sài)

Vợ : 2 bà không rõ tên, bà thứ nhất sinh 2 gái, bà thứ 2 sinh 2 trai Trần Dửu, Trần Dương

2.3.4.- Ông TRẦN ĐÌNH TỨ(Con Ông Trần Sài)

Vợ : không rõ tên, không có con

2.3.5.- Ông TRẦN LÔNG(Con Ông Trần Sài)

Chi thứ 3
 3.4.  

3.4.1  Ông TRẦN HY(Con Ông Trần Tín )

3.4.2 Ông TRẦN NGỌC CHÂU, (Con Ông Trần Chùy)

Vợ : bà Lê Thị Vành, không có con

Ông  gia tư khá giả, giữ chức cai hợp thời nhà Lê, bản đăng hương đình tiên chỉ, kỵ ông 24/8

3.4.3  Ông TRẦN NGỌC LÂM, (Con Ông Trần Chùy)

Vợ : bà Trần Thị Quyến, sinh 5 trai 3 gái, trong đó 3 trai  Trần Công Trác, Trần Ngọ Phác, Trần Bá Dư – trưởng thành; 2 trai Bá Toàn, Bá Lân chết sớm; 

Ông là ngườicần kiệm, tính tình nhân hậu, tại xã hưởng bằng Viên thượng, con cái phát đạt, nuôi thầy giáo dạy chữ nho cho con , giúp đỡ bà con hàng xóm láng giềng. Kỵ ông ngày 30/1, năm Nhâm tý, Tự Đức thứ 5.

3.4.4  Ông TRẦN NGỌC THÔNG (Con Ông Trần Chùy)

Vợ : bà Đặng Thị Thang, sinh 2 trai  Trần Văn Nghi, Trần Văn Giáo

Ông là người gia tư sung túc, bảo vị viên mục trong xã; kỵ ông 16/8, bà 22/2

3.4.5 Ông TRẦN ĐÌNH HOẠT, (Con Ông Trần Đình Dực)

Vợ : bà Lê Thị Sáu, sinh 2 nam Trần Lọng, Trần Kỳ

Ông là người gia tư sung túc, bảo vị viên mục trong xã; kỵ ông 14/10, bà 13/6

3.4.6 Ông TRẦN DỊNH (Con Ông Trần Đình Dực)

  3.6
3.6.1 Ông TRẦN ĐÌNH QUY, (Con Ông Trần Đình Tràng)

Vợ : bà Phạm Thị Đồn, sinh 3 trai 1 gái , 2 trai trưởng thành Trần Phu, Trần Khiêm, 1 trai chết sớm tên Trần Nguyệt

Kỵ ông 2/11/ bà 16/4

3.6.2   Ông TRẦN NÊ (Con Ông Trần Đình Tràng)

Chi thứ 4
4.1 



4.1.1 Ông TRẦN ĐÌNH TRỊ, (Con Ông Trần Đình Trị)

4.1.2 Ông TRẦN ĐÌNH NHO (Con Ông Trần Đình Trị)

4.2  

4.2.1 Ông TRẦN HỮU HỘ Húy KẾ, (Con Ông Trần Đình Tích)

Vợ : bà Nguyễn  Thị Dụng , khôn có con trai, sinh 1 gái Trần Thị Thuật, lấy chồng về xã Sơn Khê; Kỵ ông 15/11, bà 20/9

4.2.2 Ông TRẦN ĐÌNH TIẾP   (Con Ông Trần Đình Tích)
Vợ : bà Trần Thị Diệp, sinh 3 trai Trần Thường, Trần Gần, Trần Tục; 1 gái chết sớm; kỵ ông 27/2; bà 1/8

4.3

4.3.1 Ông TRẦN  VĂN VỊ, huý Thầu sinh năm kỷ mão 1795- năm Cảnh Thịnh thứ 3 đời  Tây Sơn- (Con Ông Trần Thành)

Vợ : bà Phan Thị Rạng, sinh 6 nam 3 nữ;  Trần văn Bình, Trần Văn Lệ, Trần Văn Giản, Trần văn  Khản, Trần Văn Y, Trần Minh

vào năm Kỷ Mão 1819- “Gia Long thứ 18 thụ chức Long võ doanh diệu võ vệ, sung đôi trưởng hương lân tiên chỉ”

Ông hưởng thọ 80 tuổi, mất ngày 6/2/1  Giáp tuất(1873) – Tự đức thứ 27; Bà thọ 68 tuổi, kỵ ngày 20/4

4.3.2 Ông TRẦN ĐĂNG DINH, huý  Quỵnh(Con Ông Trần Thành)

Vợ : bà Lê Thị Sáng, sinh 2 trai Trần văn Bảo, Trần văn Dương; hai người con vô tự; kỵ ông 13/12, bà  17/2

4.3.3 Ông TRẦN VĂN KÍNH , huý Quýnh  (Con Ông Trần Thành)

Vợ : bà Đặng Thị Tỉnh, sinh 1 trai, 2 gái; trai Trần Vạn chết ngày 7/4

Kỵ ông ngày 5/4, bà 3/9

Đời thứ 10

Chi thứ 1


1. 1

1.1.1. Ông TRẦN ĐÌNH CÁNH, huý Cảm  (Con Ông TRẦN ĐÌNH SƯỞNG)

Vợ: bà Cù Thị Chư, sinh  4 trai , 2 gái

Trai- Trần Chiếu, Trần Nghệ, Trần Hữu Thường, Trầm Đình tiên; gái: Trần Thị Đạm lấy chồng Lê (Hàm), người Long Ốc, Trần Thị Nại lấy chồng hà Nhật chiếu người trong thôn 

Kỵ ông 12.10, bà 14/2, mộ ở Đồng Vĩnh

1.1.2. Ông TRẦN CAO TÍCH(Con Ông TRẦN ĐÌNH SƯỞNG)

Vợ: bà Hà Thị Chinh, sinh 3 trai 3 gái

Trai-Trần Viết, Trần Đặng, Trần Đại  đều chết sớm, mộ, kỵ không rõ

Gái- Trần Thị Thuyết lấy chồng về xã Phụng Công, Trần Thị Thải lấy chồng về Ân Phú, Trần Thị (Nam?) chết sớm

Kỵ, mộ của ông bà thất truyền(không rõ)

1.2

1.2.1. Ông TRẦN KHIÊM TỐN(Con Ông Trần Cao Mại)

Vợ: bà Phan Thị Thiều, sinh 1 trai Trần Quế chết sơm; 4 gái : Trần thị Vạn lầy chồng trong xã Đặng Trung Lập, Trần Thị Năm lấy chồng xã Đoài Xá Nguyễn Thuỳ Dương; Trần Thị Biên, Trần thị Tiết chết sớm.

Ông trước đây làm Lý trưởng trong xã ; Kỵ, mộ của ông bà thất truyền(không rõ)

1.2.2. Ông TRẦN TOẠI (Con Ông Trần Cao Mại)

Vợ: bà Phan Thị Nhuyến, sinh 1 trai Trần Cam chết sớm; vợ đi lấy chồng

Kỵ ông  4/4

1.3

Ông TRẦN CHIÊU (Con Ông TRẦN KHẮC TIỆP )

1.4 

 1.4.1. Ông TRẦN DẬT (Con Ông Trần Hữu Đạo)

Vợ không rõ tên, sinh 1 trai Trần Truyền chết sớm, 1 gái chết sớm.

Trong triều đình trước ông được cấp bằng ngụ trưởng binh  vụ, chức đội trưởng; kỵ ông 19/3; bà 9/1

1.4.2. Ông TRẦN DIỆU (Con Ông Trần Hữu Đạo)

Vợ: bà Lê Thị Ngọc, quê ở Đông xá, sinh 1 trai Trần Đình  Hoàn, 6 gái: Trần thị Vạn chồng Hà Hào người cùng làng; Trần Thị ... chồng , Trần Phong trong thôn ; Trần thị... người Việt An; Trần Thị Doãn chồng Nguyễn Dương người trong xã; Trần Thị Tình, Trần thị Minh chết sớm

Kỵ ông ¾, bà 4/3

1.4.3. Ông TRẦN TÔ (Con Ông Trần Hữu Đạo)

Vợ  không rỏ tên , gia đình di cư về xã Phú Lễ huyện Hương Khê, sinh 1 trai Trần Thục chết sớm, ; 1 nữ 

Chi thứ 2
2.1


Ông TRẦN ĐIÊN(Con Ông Trần Trị )

Vợ: bà Cù Thị Nại, sinh 3 trai Trần Thậm, Trần Chiêm, Trần Mận  - đều thất truyền ; 1 nữ Trần thị Khải chồng Phan Sáu người trong xã 

2.2      

2.2.1 . Ông TRẦN HÒA (Con Ông Trần Nhiên )

Vợ: bà Trần Thị Vân người trong làng, sinh 2 trai Trần Hoài, Trần Lê; 4 nữ đều chết sớm

Ông giữ chức tri từ bản lân thủ chỉ, kỵ ông 1/7, bà 10/8

 2.2.2. Ông TRẦN CHỈNH, (Con Ông Trần Nhiên )

Vợ: bà Cù Thị Nay, người Long Óc, sinh 1 trai Trần Viên

Kỵ ông 23/11, bà 13/3

2.3

Ông TRẦN DỬU(Con Ông Trần Xuân Dục)

Ông TRẦN DƯƠNG(Con Ông Trần Xuân Dục)

Chi thứ 3
 3.1

3.1.1. Ông TRẦN CÔNG TRÁC húy Long (Con Ông Trần Ngọc Lâm)

 Vợ: bà Phạm Thị Thỉnh, sinh 4 trai: Trần Đăng Khoa,  Trần ĐăngThản,  Trần Lịnh,  Trần Đăng Tuyên; 4 nữ : Trần thị Huân chồng người họ Lê ở Đông Hàm; Trần Thị Đinh , Trần Thị Sáu,Trần thị Chín

Ông là người khá giả trong làng, chức bảo vị viên mục, kỵ ông 24/9, bà 19/9

3.1.2. Ông TRẦN NGỌC PHÁC huý Khánh (Con Ông Trần Ngọc Lâm) sinh năm Tân Tỵ 1821

Vợ: bà Trần Thị Ngoạn quê xã Đồng Công, sinh 3 trai Trần Định, Trần Viện, Trần Soạn; 4 gái Trần Thị Cốc chồng người... ốc , Trần Thị Cư chồng người Ân Phú, Trần Thị (Thục) chồng người Đông Hàm, Trần Thị Năm chồng người Phụng công 

Kỵ ông 6/1, bà 16/7

Bà vợ thứ Lê Thị Cứ kỵ 12/8

Ông là người khá giả trong làng, chức bảo vị viên mục, 

3.1.3. Ông TRẦN BÁ DƯ (Con Ông Trần Ngọc Lâm)

Vợ : bà Phạm Thị Tám, sinh 1 trai Trần Quỳ, 1 gái

Vợ thứ bà Trần thị Nhân

Vợ thứ bà Đặng Thị ( không rõ tên) sinh 1 gái

Ông là người khá giả trong làng, chức bảo vị viên mục, 

3.2

3.2.1 . Ông TRẦN VĂN NGHI(Con Ông Trần Ngọc Thông )

Vợ : bà Nguyễn Thị Hồng sinh 2 trai Trần Hàng, Trần Cẩm; 1 gái Trần Thị Tình; 

3.2.2. Ông TRẦN VĂN GIÁO(Con Ông Trần Ngọc Thông )

Vợ : bà Lê Thị Thuyết Sinh 2 trai Trần Duy, Trần Y

3.3
3.3.1  Ông TRẦN LỌNG (TRẦN DY?) (Con Ông Trần Đình Hoạt)

Vợ : bà Lê Thị Trình, sinh 2 trai Trần Hịch, Trần Trịch; 2 gái Trần Thị (Tiền) Trần Thị Khánh

3.3.2  Ông TRẦN KỲ(Con Ông Trần Đình Hoạt)

Vợ : bà Lê Thị Dạng, sinh 3 trai , 2 người chết sớm, 1 người tên Trần Chấn

Kỵ ông 4/12, bà đi lấy chồng

3.4

3.4.1.  Ông TRẦN PHU(Con Ông Trần Đình Quy)

Vợ : bà Lê Thị Bành, vợ thứ bà Lê Thị Ảnh sinh 1 trai Trần Duệ

Kỵ ông 3/3, bà 13/10; bà thứ 13/11

3.4.2  Ông TRẦN KHIÊM (Con Ông Trần Đình Quy)

Vợ không rõ tên, sinh 1 trai, cha con cùng chết ngày 17/11, vợ đi lấy chồng.

Chi thứ 4
4.1 



4.1.1  Ông TRẦN THƯỜNG(Con  Ông Trần Đình Tiếp)

4.1.2 Ông TRẦN GẦN(Con  Ông Trần Đình Tiếp)

4.1.3  Ông TRẦN BÌNH  TỤC(Con  Ông Trần Đình Tiếp)

 Vợ :Bà Phạm Thị Tám, sinh 1 trai Trần Tự chết sớm; Kỵ ông ngày 18/8; vợ đi lấy chồng.

4.2

 4.2.1 Ông TRẦN VĂN BÌNH (Con Ông Trần  Văn Vị)

Vợ bà Đặng thị Chương, sinh 1 trai Trần Nỵ; 1 gái Trần Thị Phương lấy chồng gần làng; Vơ kế Phan Thị Nhợi sinh 1 trai Trần Uyên

Kỵ ông 16/1, bà 14/2, bà kế 19/6

 4.2.2. Ông TRẦN VĂN LỆ  huý Quang(Con Ông Trần  Văn Vị)

Vợ bà Lê Thị vàng, sinh 1 trai Trần Văn Kiểm; 1 gái Trần Thị Khiêm lấy chồng Lê Bá làng Đông Hàm.

Kỵ ông 16/1, bà 14/2, bà kế 19/6

4.2.3. Ông TRẦN VĂN GIẢN (Con Ông Trần  Văn Vị)

Vợ : bà Lê Thị Doãn, không có con; bà thứ Lê Thị Sáu sinh 2 gái Trần Thị Đệ và Trần Thị Thuyết.

Ông làn chức cai xã văn hội đồng, Kỵ ông 9/9, bà 19/9, bà kế 29/9

4.2.4. Ông TRẦN VĂN  KHẢN sinh năm 1836 (Con Ông Trần  Văn Vị)

Vợ : bà Đặng Thị Đoàn , sinh 1 trai Trần Văn Phó, 1 gái Trần Thị Tân lấy chồng về xã Phụng Công

Thời nhà Nguyễn, Ông giữ chức tả vệ lục đội  đội trưởng. Ông mất năm 1870, kỵ 20/10, bà mất năm 1915 kỵ 15/7.

4.2.5. Ông TRẦN VĂN Y huý Thanh sinh năm 1840 (Con Ông Trần  Văn Vị)

Vợ bà Lê Thị Bâu, sinh 5 trai, 4 gái. Trai: Trần văn Thùy, Trần văn Phú trưởng thành, 3 nam chết sớm. Gái: Trần Thị Cường, Trần Thị Chín và  2 gái thứ 6,và thứ 7 chết sớm.

Ông thọ 70 tuổi, kỵ 27/2, bà 24/2

 4.2.6. Ông TRẦN MINH (Con Ông Trần  Văn Vị)

4.3

4.3.1.  Ông TRẦN VĂN BẢO (Con  Ông Trần Đăng Dinh)
4.3.2  Ông TRẦN VĂN DƯƠNG  (Con  Ông Trần Đăng Dinh)
Đời thứ 11

Chi thứ 1


1. 1

1.1.1 Ông TRẦNĐÌNH CHIỂU húy Thương (Con Ông Trần Đình Cánh)

Vợ: bà Đoàn Thị Dụn , bà thứ Trần Thị Hiến, sinh 1 trai  Trần Bá Truật, 1 gái

Kỵ ông 11/12, bà 29/2, bà thứ 25/10

1.1.2 Ông TRẦN NGHỆ(Con Ông Trần Đình Cánh)

Vợ: bà Phan Thị Càn ,  sinh 4 trai  Trần Đình Ngơi, Trần Đình Xý, Trần Kỳ, Trần  Tào; 6 gái 

1.1.3  Ông TRẦN HỮU THƯỜNG(Con Ông Trần Đình Cánh)

Vợ: bà Lê Thị Thảng ,  sinh 3 trai  Trần Ngìn, Trần Vạn và 1 trai chết sớm; 1 gái Trần Thị Viễn lấy chồng trong xã

Kỵ ông 8/2, bà 14/5

1.1.4 Ông TRẦM ĐÌNH TIÊN (Con Ông Trần Đình Cánh)

Vợ: Nguyễn Thị Dặm ,  sinh 5 trai Trần Hữu Vĩnh,Trần Đình Xưng,Trần Đình Tuynh, và 2 trai chết sớm; 3 gái  lấy chồng trong xã

Kỵ ông 8/2, bà 14/5

1.1.5 

                      Ông TRẦN ĐÌNH  HOÀN(Con Ông Trần Diệu )

Vợ: Bà Lê Thị Vệ ,  sinh 1 trai Trần Đình Lai,

Kỵ ông 10/8, bà 12/7

Chi thứ 2
2.1


2.1.1 Ông TRẦN HOÀI (Con Ông Trần Hoà)

Vợ: Bà Lê Thị Bình , sinh 1 namchết sớm

Bà thứ,Phan Thị Điệt sinh 1 trai Trần Dánh,1gái Trần Thị Đệ lấy chồng Thạch Hà 

Kỵ ông 14/6, 

2.1.2 Ông TRẦNĐÌNH LÊ huý Hồng(Con Ông Trần Hoà)

Vợ: Bà Phạm Thị Năm , sinh 1 nam Trần Lợi,2nữ Trần Thị Xướng,Trần Thị Nguyệt

Kỵ ông 25/1,bà25/2 

2.3 

Ông TRẦN VIÊN(Con Ông Trần Chỉnh)

Vợ: Bà Lê Thị Đê, Kỵ ông 29/4, bà10/3

Chi thứ 3
 3.1.

3.1.1. Ông TRẦN ĐĂNG KHOA (Con Ông Trần Công Trác)

Vợ: Bà Nguyễn Thị Nội, sinh 2 nam Trần Khang,Trần Cát(chết sớm), 5 nữ 

Kỵ ông 10/11 ,bà 12/6 

 3.1.2. Ông TRẦN ĐĂNG THẢN sinh năm 1838 (Con Ông Trần Công Trác)

Vợ: Lê thị Thiều, sinh 6 nam Trần Kham,Trần Viên, Trần Điền, Trần Nhượng, Trần Mười và 1 chết sớm; 4 nữ 

Kỵ ông 27/1 ,bà 27/2 

3.1.3 Ông TRẦN LỊNH sinh năm 1844 (Con Ông Trần Công Trác)

Vợ : bà Trần Thị Lung, sinh 1 gái

Kỵ ông 1/9; bà đi lấy chồng

 3.1.4. Ông TRẦN ĐĂNG TUYÊN (Con Ông Trần Công Trác)
Vợ : bà Phạm Thị Như không có con; vợ kế Lê Thị Nhị sinh 2 trai Trần Tấn, Trần Chung; 1 gái Trần Thị Hai lấy chồng Lê Vượng.

Kỵ ông 22/11. bà 7/5, bà kế 19/10

3.2

Ông TRẦN ĐỊNH (Con Ông Trần Ngọc Phác)

Vợ : bà Lê Thị  Nhiên sinh 2 trai Trần Khảng, Trần Khuê; 1 gái Trần Thị Đương

Kỵ ông 16/7, bà 22/1

3.3

Ông TRẦN QUỲ(Con ÔngTrần  Bá)

Vợ : bà Phạm Thị Tiểng sinh 1 trai Trần Di; 2 gái 

3.4

3.4.1   Ông TRẦN HÀNG(Con Ông Trần Văn Nghị)

Vợ : bà Đặng Thị Tư sinh 1 trai Trần Quý

Kỵ ông 18/4, bà 1/12

3.4.2  Ông TRẦN CẨM(Con Ông Trần Văn Nghị)

Vợ : Phan Thị Sao sinh 1 gái 

3.5

Ông TRẦN DUY (Con Ông Trần Văn Giáo)

Vợ người họ Cù, vô tự

3.6

Ông TRẦN HỊCH(Con Ông Trần Dy)

Vợ người họ Lê, sinh 2 trai Trần Bách, Trần Song

3.7

Ông TRẦN DUỆ(Con Ông Trần Phu)

Vợ người họ Nguyễn quê Ân Phú, sinh 2 trai Trần Dung chết sớm, Trần Dòng

Kỵ ông 23/8, bà 15/5

Chi thứ 4
4.1 

4.1.1 Ông TRẦN NỴ huý Hảo(Con Ông Trần Văn Bình)

Vợ : bà Lê Thị Sáu, sinh 1 trai Trần Thái, chết sớm, gái Trần Thị Ái, lấy chống Long óc

4.1.2 Ông TRẦN VĂN UYÊN tên tự Trần Hỷ sinh năm 1863(Con Ông Trần Văn Bình)

Ông là hương trưởng hương đình  tiên chỉ( ăn trên ngồi trước trong làng) có nhiều ruộng, nuôi nghệ sư trong nhà để dạy con cháu.

Vợ: bà Hà Thị Sáu inh năm 1866, người gần làng; sinh 4 trai, 4 gái

Trai : Trần văn Hạp, Trần văn  Thiếp, Trần văn Củ, Trần Đình Chu; gái: Trần thị Hỷ lấy chồng Lê Ninh người Phụng Công, Trần Thị Hứa lấy chồng trong xã, 2 người chết sớm.

Ông mất năm 1945 thọ 82 tuổi kỵ 23/7, bà mất 1955 thọ 90 tuổi kỵ 20/3

 4.2

Ông TTRẦN VĂN KIỂM, hứy Điểm, tự Trần Tiêu sinh năm 1854 (con ông Trần Văn Lệ)

Ông giữ chức dương dân hương dình tiên chỉ, làm lý trưởng và nhiều chức vị khác trong làng. Vợ : bà Lê Thị Lài sinh năm 1857 –ông bà sống lâu, hưởng tứ đại đồng đường; hưởng sắc  vua ban kỳ thọ 90 .

sinh 4 trai 2 gái; trai: Trần Ngọc Trác, Trần văn Dịnh, Trần văn Khải và 1 người chết sớm.

Kỵ ông 3/11 (1938), bà 14/11(1939)

4.3

Ông TRẦN PHÓ huý Tuân sinh 1863 (Con Ông Trần Văn Khản)

Ông trước đây làm Lý trưởng xã

Vợ: bà Lê Thị Doai, sinh 5 trai 3 gái

Trai: Trần Sung, Trần Lư, Trần Phát, Trần Hoạt, Trần Hám

gái:Trần Thị Ba lấy chồng Trần Bảy xã Long Óc, Trần Thị Bốn lấy chồng nguyễn Bảy xã Phụng công; Trần Thị Sáu...

Ông thọ 54 tuổi kỵ 23/5; bà thọ 77 tuổi, kỵ 28/10

4.4

 4.4.1 Ông TRẦN VĂN THÙY huý Thọ (Con Ông Trần Văn Y)

Thời Nhà Nguyễn được cấp bằng lục đội thập trưởng sung thư sử

Vợ: bà Phạm Thị Phấn sinh 2 gái; vợ kế Phạm Thị Đôi sinh 4 trai, 2 gái

Trai: Trần Diếu, Trần Triêm và 2 trai chết sớm, gái Trần thị Nhuậnlấn chồng Lê Phụng xã Đồng Hàm, 1 gái chết sớm

Kỵ ông 12/2, bà 18/6, bà kế 20/7

4.4.2  TRẦN VĂN PHÚ (Con Ông Trần Văn Y)

Vợ : Bà Lê Thị Ngoéch, sinh 1 trai Trần Thăng; vợ kế trần Thị Bốn sinh 4 trai- Trần Bạt, Trần Thụ, Trần Hân, Trần Hạn; 2 nử Trần Thị Sáu, Trần thị Bảy

Ông thọ 50 tuổi, kỵ 23/11, bà 3/1, bà kế 29/11

Đời thứ 12

Chi thứ 1
1.1

Ông TRẦN BÁ TRUẬT huý Tùng (con ông Trần đình Chiếu)

Vợ: bà Trần trị Phê, sinh 2 trai Trần Đồng, Trần Hoè; 2 gái Trần Thị Bái chồng Ân Phú; Trần Thị Khang chồng Ân Phú.

Vợ thứ Hà Thị Khuy, sinh 1 nam chết sớm

Kỵ ông 22/2, bà 27/2, bà thứ (không rõ)

1.2

1.2.1  Ông TRẦN ĐÌNH NGƠI, huý Nhàn (con ông Nghệ)

Đi lính bị chết, có vợ

1.2.2 Ông TRẦN ĐÌNH XÝ,  huý Tình (con ông Nghệ)

Vợ : bà Phạm Thị Bốn sinh 2 trai Trần Thố, Trần Phố; 3 gái 

Kỵ ông 25/8, bà 23/3

1.2.3. Ông TRẦN KỲ húy Sính ,  (con ông Nghệ)

Ông tòng binh thời Tự Đức , được bổ thụ chính đội trưởng, hàm thất phẩm, thăng tả vệ bát đội chính suất đội; về hưu hưởng thọ ngoài 70 tuổi; nơi hương đình tiên chỉ (ăn trên ngồi trước)

Vợ: bà Trần Thị Kỳ, sinh 3 trai 1 gái; Trai Trần Dụ và 2 người chết sớm; gái: Trần Thị Dị lấy chồng Lê Hệ, người Phụng Công.

Vợ kế Phạm Thị Thiềng

Kỵ ông 11/11; bà 7/8, bà kế 4/6

1.2.4  Ông TRẦN ĐÌNH LỆ húy TÀO (con ông Nghệ)


Vợ : bà Nguyễn Thị Khai, sinh 2 trai đều chết sớm; 2 gaí i gái chết sớm, 1 gái không rõ tên; vợ đi lấy chồng

1.3

1.3.1  Ông TRẦN KIM CÁC  húy NGHÌN(con ông Trần Hữu Thường)

Vợ: Bà Nguyễn Thị Tư, sinh 3 trai còn Trần Khóat trưởng thành, 2 người chết sớm. 1 gái chết sớm; kỵ ông 28/5; bà  19/7

1.3.2   Ông TRẦN ĐÌNH NGÂN huý VẠN (con ông Trần Hữu Thường) 

Vợ: bà Đặng Thị Năm, sinh 2 trai còn Trần Phê, Trần Phú. 4 gái, trưởng thành Trần Thị Bốn, Trần Thị Năm, 2 người chết sớm 

 kỵ ông 1/8; bà  18/8

1.4

1.4.1. Ông TRẦN HỮU VĨNH huý Trợ (con ông Trần Đình Tiên)

Vợ bà Hà Thị Yên, sinh 2 trai Trần Quyển ( thất truyền) và 1 chết sớm; 4 nữ

1.4.2. Ông TRẦN ĐÌNH XƯNG huý Gương (con ông Trần Đình Tiên)

Vợ : bà Lê Thị hưỡng sinh 1 trai chết sớm, 1 gái vô truyền

1.4.3. Ông TRẦN ĐÌNH TUYNH húy Bình (con ông Trần Đình Tiên)


Vợ :  bà Lê Thị Suyền, sinh 2 trai: Trần Khiêu, Trần Điều;  1 gái 


Kỵ ông 25/10, bà 9/1


1.5

                      Ông TRẦN ĐÌNH LAI, (con ông Trần Đình Hoàn)

Vợ :  bà Lê Thị Sáu, sinh 1 trai: Trần Hiếu;  vợ thứ Nguyễn thị Ba sinh  gái Trần Thị Năm chồng Cù Hanh; và 1 gái chết sớm.


Kỵ ông 28/12, bà 29/11, bà thứ 19/7

Chi thứ 2



2.1

Ông TRẦN DÁNH , (con ông Trần Hoài)

Vợ : bà Dương Thị Tứ; sinh 2 nam Trần Sanh, Trần Địch; nữ Trần Thị Ba

2.2

Ông TRẦN LỢI , (con ông Trần Đình Lê)

Vợ : bà Đỗ Thị Đôi; sinh 1 nam chết sớm; 2 nữ , 1 chết sớm;

Vợ thứ Quỳ Thị Hai, sinh 1 nam Trần Trường chết sớm, 2 gái 

Kỵ ông 24/6, bà 15/6; bà kế không rõ

Chi thứ 3


3.1

Ông TRẦN KHANG huý Uy (con ông Trần Đăng Khoa )

Vợ : bà Phạm Thị Phấn; không có con

Vợ kế không rõ tên, sinh 1 trai Trần Mỹ

Kỵ ông 15/3, bà và bà kế không rõ

3.2

3.2.1. Ông TRẦN KHAM(con ông Trần Đăng Thản )

Vợ : bà Lê Thị Nhỏ sinh 2 trai Trần Cán, Trần Toán và 1 gái

Kỵ ông 15/9, bà 12/8

3.2.2. Ông TRẦN VIÊN, (con ông Trần Đăng Thản )

Vợ : bà Quỳ Thị Đúc sinh 2 trai Trần Câu, Trần Đôi

Kỵ ông 22/9, bà không rõ

3.2.3. Ông TRẦN ĐIỀN, (con ông Trần Đăng Thản )

Không có vợ , con – kỵ 6/6

3.3.4  Ông TRẦN NHƯỢNG, (con ông Trần Đăng Thản )

Vợ: bà Phạm Thị Vạn sinh 1 trai Trần Khoáng và 2 gái

Bà kế Nguyễn Thị Bốn sinh 3 trai Trần Chử, Trần Nhự, Trần Khư

3.4.5. Ông TRẦN MƯỜI  (con ông Trần Đăng Thản )
Không có vợ , con – kỵ 28/11

3.5

3.5.1 Ông TRẦN KHẢNG (con ông Trần Đăng Tuyên )

Không có vợ , con – kỵ 3/9

3.5.2 Ông TRẦN KHUÊ  (con ông Trần Đăng Tuyên )

Vợ : bà Cù Thị Tuân, sinh 7 trai Trần Xuy, Trần Nhị, Trần Tam, Trần Tứ, Trần Ngụ, Trần Lục, Trần Nhu va 1 gái Trần Thị Nhỏ

Kỵ ông 15/8

3.6

3.6.1 . Ông TRẦN TẤN (con ông Trần Định )

Vợ không rõ tên, sinh 1 trai 

 3.6.2. Ông TRẦN CHUNG (con ông Trần Định )

Vợ :bà Phạm Thị Đường, sinh 4 trai Trần Tính, Trần Tam, Trần Tứ, Trần Lục; 2 nữ Trần Thị Danh chồng Nguyễn Hợp, người Phụng Công; Trần Thị Dần

Ông trức làm hương hào trong xã

3.7

Ông TRẦN DI  (con ông Trần Quỳ)

Vợ không rõ, vộ tự

3.10

Ông TRẦN QUÝ (con ông  Trần Hàng)

Vợ bà Lê thị Còi, sinh 1 nam Trần Len, 1 nữ; bà thứ Nguyễn Thị Đơị, sinh 2 nữ.

3.11

3.11.1 Ông TRẦN BÁCH (con ông  Trần Hịch)

Vợ không rõ tên, sinh 1 trai Trần Nguyệt

3.11.1 Ông TRẦN SONG (con ông  Trần Hịch)

3.12

Ông TRẦN DÒNG (con ông  Trần Duệ)

Vợ : bà Đỗ Thị Lai, sinh 2 trai Trần Dung, Trần Ngụ

Chi thứ 4
 

4.1

4.1.1 Ông TRẦN VĂN HẠP, húy Pháp (con ông  Trần Uyên), sinh 1899; ông là người có học chữ hán có trìng độ cao, làm lý trưởng 8 năm, thăng phó tổng 12 năm, hưởng trật cửu phẩm văn giai năm Bảo Đị thứ 3

Vợ người họ Trần xã Phụng công, sinh 1 trai Trần Hữu Nguyên. 2 gái Trần Thị Hương, Trần Thị Hòa

4.1.2 Ông TRẦN VĂN  THIẾP, húy Tắc sinh năm 1903 (con ông  Trần Uyên)

Vợ: bà Lê Thị Ba, sinh 1 trai Trần Văn Tần và 2 gái

 4.1.3. Ông TRẦN VĂN CỦ, sinh năm 1905 (con ông  Trần Uyên)

Vợ : bà Trần Thị Đôi, sinh trai Trần Văn Cự trưởng thành, 1 trai chết sớm

Ông mất năm 1936, kỵ 29/8; 

4.1.4. Ông TRẦN ĐÌNH CHU huý Quán sinh năm 1908; (con ông  Trần Uyên)

vợ người họ Nguyễn ở Tùng Ảnh,

 ông mất năm 1984
4.2

4.2.1. Ông TRẦN NGỌC TRÁC, sinh  năm 1883 (con ông  Trần Kiểm)

Giữ chức Hương  hào, trật tùng cửu phẩm

Vợ người họ Lê ở Đông hàm; sinh 3 trai Trần Nghiệt, Trần Đoài, Trần Cương; 2 gái Trần Thị Đạt, Trần Thị Bảy;

Vợ thứ tên Hét, sinh 2 trai Trần Sâm, Trần Dạng; 2 gái

Ông mất năm 1957, ngày 28/8 nhuận; bà mất 1967 ngày 25/3, bà thứ 20/8

 4.2.2. Ông TRẦN VĂN ĐỊNH, (con ông  Trần Kiểm)

Vợ: bà Dương Thị Hoạch, sinh 2 trai Trần Hoành trưởng thành vá 1 chết sớm.

4.2.3.
Ông TRẦN VĂN KHẢI (con ông  Trần Kiểm)
4.3.

4.3.1. Ông TRẦN SUNG, tự Trần Loan sinh 1885 (con ông  Trần Phó)

Giữ chức hương hào; 

Vợ người họ Đỗ, sinh 2 trai Trần Liên, Trần Lân và 3 nữ

4.3.2. Ông TRẦN LƯ, sinh năm 1890 (con ông  Trần Phó)

Vợ: bà Lê Thị Hai, sinh 3 trai Trần Mận, Trần Lan và Trần Dị chết sớm

4.3.3. Ông TRẦN PHÁT, (con ông  Trần Phó)

Vợ : bà Hà Thị Tam sinh 1 trai Trần Quý, 1 nữ Trần Thị Minh

Vợ kế Nguyễn Thị Tháp, sinh 1 trai Trần Cường; 

Vợ thứ Phạm thị Chương

4.3.4. Ông TRẦN HOẠT (Bảy), sinh 1907(con ông  Trần Phó)

Vợ bà Lê Thị Đôi, sinh 1 trai Trần Hồ

Vợ  thứ Lê Thị Khương, sinh 3 trai, TrầnĐệ, Trần cảnh, Trần Trọng

4.3.5 Ông TRẦN HÁM sinh 1909(con ông  Trần Phó)

Vợ bà Võ Thị Tám, sinh 2 trai: Trần Đống, Trầm Đường

4.4

4.4.1 TRẦN DIẾU, sinh 1898 (con ông  Trần Văn Thùy)

Vợ Nguyễn Thị Cù sinh 2 trai Trần Cát, Trần Hoát; 4 gái Trần Thị Tiêu, Trần Thị Tam, Trần Thị Tứ, Trần Thị Ngụ.

4.4.1  TRẦN TRIÊM , sinh 1906 (con ông  Trần Văn Thùy)
Vợ người họ Lê, sinh sống ở quê

4.5

4.5.1 TRẦN BẠT, sinh năm 1903 (con ông  Trần Văn Phú)

Vợ  Phạm Thị Cúc, sinh sống ở quê
4.5.2. TRẦN THỤ, (con ông  Trần Văn Phú)

sinh sống ở quê

4.5.3. TRẦN HÂN, (con ông  Trần Văn Phú)

sinh sống ở quê

4.5.4. TRẦN HẠN; (con ông  Trần Văn Phú)

sinh sống ở quê

Đời thứ 13

Chi thứ 1


1.1

1.1.1 Ông TRẦN ĐỒNG (Con Ông Trần Bá Truật)

ông làm Hương trưởng trong xã 

 Vợ : bà Phan Thị Trâm, sinh 1 trai Trần Sửu

1.1.2.  Ông TRẦN HOÈ(Con Ông Trần Bá Truật)

Vợ : bà Trần Thị Hai,quê Ân Phú, sinh 1 trai Trần Đàn

1.2

Ông TRẦN THỐ sinh năm 1864 (Con Ông Trần Đình Xý) 

ông là Hương trưởng kỳ lão trong xã; gia đình ung túc , con  đỗ đạt

Vợ: bà Cù Thị Gương quê Dị Long, sinh 8 trai, 6 người chết sớm, còn 2 trưởng thành  là Trần Khước , Trần Chín

Ông thọ 74 tuổi, kỵ 17/8

1.3

Ông TRẦN DỤ (Con Ông Trần Kỳ)

Ông tùng binh ở Nam Định

Vợ: bà Trần Thị Tồn, sinh 1 trai Trần Huỳnh

Kỵ ông 25/2, bà 28/2

1.4

 Ông TRẦN PHÊ (Con Ông Trần Đình Ngân huý Vạn)

Vợ: bà Trần Thị Huây người Ân Phú, sinh 2 trai Trần Huyết trưởng thành và 1 người chết sớm. 3 gái , 2 người lấy về Ân Phú, 1 lấy về Tùng Ảnh

Kỵ ông 20/3

1.5


 Ông TRẦN KHIÊU(Con  Ông Trần Đình Tuynh )

Bản xã hương trưởng

Vợ: bà Trần Thị Năm , sinh 1 con gái

Kỵ ông 17/2; bà 18/12

1.6

 Ông TRẦN ĐIỀU(Con  Ông Trần Đình Tuynh )

Bản xã hương trưởng , là người có chức sắc trong làng

Vợ: bà Nguyễn Thị Phan, người Ân Phú; sinh 3 trai Trần Minh, Trần Lộc, Trần Tài. 2 gái  Trần Thị Chút , Trần Thị Chiu


1.5

Ông TRẦN HIẾU   (Con  Ông Trần Đình Lai)

Vợ: bà Cù Thị Bốn người Ân Phú, sinh trai Trần Nghiên

Chi thứ 2


2.1 Ông TRẦN SANH, (con ông Trần Dánh)

2.2 Ông TRẦN ĐỊCH (con ông Trần Dánh)

Chi thứ 3


3.1

Ông TRẦN MỸ(con ông Trần Khang)

3.2

3.2.1 Ông TRẦN CÁN (Con Ông Trần Kham)

3.2.2 Ông TRẦN TOÁN (Con Ông Trần Kham)

3.3

3.3.1 Ông TRẦN CÂU  (Con Ông Trần Viên)

3.3.2 Ông TRẦN ĐÔI (Con Ông Trần Viên)

3.4

3.4.1  Ông TRẦN KHOÁNG ( Con Ông Trần Nhượng)

3.4.2  Ông TRẦN CHỬ ( Con Ông Trần Nhượng)

3.4.3  Ông TRẦN NHƯ ( Con Ông Trần Nhượng)

4.4.4  Ông TRẦN KHƯ ( Con Ông Trần Nhượng)

3.5.

3.5.1 Ông TRẦN XUY(Con  Ông Trần Khuê)  

3.5.2 Ông TRẦN NHỊ (Con  Ông Trần Khuê)

3.5.3 Ông TRẦN TAM (Con  Ông Trần Khuê)

3.5.4 Ông TRẦN TỨ (Con  Ông Trần Khuê)

3.5.5 Ông TRẦN NGỤ (Con  Ông Trần Khuê)

3.5.6 Ông TRẦN LỤC (Con  Ông Trần Khuê)

3.5.7 Ông TRẦN NHU (Con  Ông Trần Khuê)

 3.6

3.6.1 Ông TRẦN TÍNH ( Con Ông Trần Chung )

3.6.2 Ông TRẦN TAM ( Con Ông Trần Chung )

3.6.3 Ông TRẦN TỨ ( Con Ông Trần Chung )

3.6.4 Ông TRẦN LỤC  ( Con Ông Trần Chung )

3.7

Ông TRẦN LEN ( Con Ông Trần Quý)

3.8

Ông TRẦN NGUYỆT( Con Ông Trần Bách )

3.8

Ông TRẦN DUNG(Con Ông Trần Dòng )

Ông TRẦN NGỤ(Con Ông Trần Dòng )

Chi thứ 4
 

4.1

TRẦN HỮU NGUYÊN (Con Ông Trần Văn Hạp)

4.2

TRẦN VĂN TẦN(Con Ông Trần Văn  Thiếp)

4.3

TRẦN VĂN CỰ (Con Ông Trần Văn Củ) 

4.4

 TRẦN NGHIỆT (Con Ông Trần Ngọc Trác)

 TRẦN ĐOÀI (Con Ông Trần Ngọc Trác)

 TRẦN CƯƠNG (Con Ông Trần Ngọc Trác)

 TRẦN SÂM (Con Ông Trần Ngọc Trác)

TRẦN DẠNG (Con Ông Trần Ngọc Trác) 

4.5

 TRẦN HOÀNH (Con Ông Trần Văn Định)
4.6

TRẦN LIÊN(Con Ông Trần Sung)

 TRẦN LÂN (Con Ông Trần Sung) 

4.7

TRẦN MẬN(Con Ông Trần Lư)

TRẦN LAN (Con Ông Trần Lư) 

4.8

TRẦN CƯỜNG (Con Ông Trần Phát)

4.9

TRẦN HỒ (Con Ông Trần Hoạt ?(Bảy))

TRẦNĐỆ (Con Ông Trần Hoạt ?(Bảy))

TRẦN CẢNH (Con Ông Trần Hoạt ?(Bảy))

TRẦN TRỌNG (Con Ông Trần Hoạt ?(Bảy))

4.10

TRẦN ĐỐNG (Con Ông Trần Hám)

TRẦM ĐƯỜNG (Con Ông Trần Hám)

4.11

TRẦN CÁT(Con Ông Trần Diếu)

TRẦN HOÁT  (Con Ông Trần Diếu)
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